
 
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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QUYẾT ĐỊNH 
 Ban hành Điều lệ Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Bình Định năm 2024 

______________________________________ 

 
GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Quyết định số 88/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Bình 
Định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục 
và Đào tạo (GDĐT); 

 Căn cứ Quyết định số 3318/QĐ-BGDĐT ngày 19/10/2023 của Bộ trưởng Bộ GDĐT 
về việc Ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024; 

 Căn cứ Công văn số 4557/BGDĐT-GDTC ngày 24/8/2023 của Bộ GDĐT về việc 
hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học 
năm học 2023-2024; 

 Theo kế hoạch năm học 2023-2024 của Sở GDĐT Bình Định; 

 Sau khi thỏa thuận với Sở VH&TT, UBND huyện, thị xã: Phù Mỹ, Hoài Nhơn và 
theo đề nghị của Trưởng phòng GDTrH Sở GDĐT. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định Điều lệ Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Bình Định 
năm 2024. Quyết định về Điều lệ các môn thi đấu tại Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Bình Định 
năm 2024 có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 2. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở 
GDĐT, Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các trường THPT 
và trực thuộc; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan; Ban Tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh 
Bình Định năm 2024 và các thành viên tham gia Hội khoẻ Phù Đổng chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                GIÁM ĐỐC  
- Như Điều 2 [để thực hiện]; 
- UBND tỉnh [để báo cáo]; 
- Ban TG Tỉnh ủy [để báo cáo]; 
- Vụ GDTC-Bộ GDĐT [để báo cáo];           
- Sở VH&TT [để phối hợp]; 
- Sở Tài chính [để phối hợp]; 

- Sở Y tế [để phối hợp];                        Đào Đức Tuấn 
- Công an tỉnh [để phối hợp]; 
- UBND các huyện, TX, TP [để phối hợp]; 
- Các Phó Giám đốc Sở GDĐT;  
- Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh; 
- Lưu: VT, GDTrH, GDMN-TH, KHTC.         
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      UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

ĐIỀU LỆ 
HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2024 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-SGDĐT ngày     /11/2023 
của Giám đốc Sở GDĐT) 

__________________________ 

 
CHƯƠNG I  

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 ĐIẾU 1. MỤC ĐÍCH,  YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) là đại hội Thể dục thể thao (TDTT) học sinh phổ thông 
nhằm: 

- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo 
gương Bác Hồ vĩ đại”, khuyến khích, động viên học sinh phổ thông thường xuyên tập 
luyện và thi đấu các môn thể thao trong trong trường học nhằm nâng cao sức khỏe, phát 
triển thể chất góp phần giáo dục toàn diện. 

- Góp phần thực hiện mục tiêu Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo 
tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng. 

- Phát hiện năng khiếu và những tài năng thể thao của học sinh phổ thông nhằm bồi 
dưỡng, đào tạo tài năng thể thao cho đất nước. 

- Tổng kết, đánh giá công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường 
phổ thông. 

 2. Yêu cầu 

 - Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 
việc chống tiêu cực trong các hoạt động thể dục thể thao. 

 - Trưởng phòng GDĐT, Hiệu trưởng các trường THPT và trực thuộc phải quán triệt 
mục đích, ý nghĩa HKPĐ đến toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh trong toàn ngành và 
chỉ đạo tổ chức HKPĐ các cấp theo quy định của Điều lệ với mục tiêu: Vận động đông đảo 
học sinh tham gia rèn luyện thể lực, tăng cường sức khỏe đáp ứng nhiệm vụ học tập, góp 
phần giáo dục toàn diện cho học sinh và chịu trách nhiệm về nhân sự tham gia HKPĐ của 
đơn vị mình. 

- Công tác tổ chức HKPĐ phải an toàn, thiết thực và hiệu quả, tạo điều kiện thuận 
lợi và thu hút đông đảo các đơn vị, vận động viên (VĐV) tham dự. 

- Các đơn vị cử VĐV dự thi đúng độ tuổi, đối tượng theo quy định của Điều lệ. 
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- Chấp hành nghiêm chỉnh Luật, Điều lệ, các quy định của Ban Chỉ đạo (BCĐ), Ban 
Tổ chức (BTC) HKPĐ. 

ĐIỀU 2. TỔ CHỨC, CHỈ ĐẠO 

1. Chu kỳ tổ chức HKPĐ: HKPĐ được tổ chức theo chu kỳ: Cấp trường 01 năm/lần; 
cấp huyện 02 năm/lần; cấp tỉnh 02 năm/lần; cấp toàn quốc 04 năm/lần. 

2. Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức HKPĐ các cấp 

2.1. HKPĐ cấp trường: BTC HKPĐ cấp trường do Hiệu trưởng làm trưởng ban, phó 
trưởng ban và các ủy viên gồm lãnh đạo, giáo viên giáo dục thể chất, cán bộ phụ trách 
đoàn, đội và cán bộ, giáo viên khác do Hiệu trưởng quyết định. 

        2.2. HKPĐ cấp huyện, thị xã, thành phố: Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện, 
thị xã, thành phố thành lập BCĐ và BTC HKPĐ cấp huyện, thị xã, thành phố gồm: 

- Trưởng BCĐ là lãnh đạo UBND huyện, thị xã, thành phố.  

- Trưởng BTC là lãnh đạo Phòng GDĐT. 

- Các phó trưởng BCĐ, BTC và ủy viên là lãnh đạo, công chức, viên chức và người 
lao động của các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện, thị xã, thành phố và các địa phương 
liên quan. 

3. HKPĐ cấp khu vực  

Sau khi được BTC HKPĐ cấp tỉnh ủy nhiệm đăng cai tổ chức khu vực, UBND thị 
xã Hoài Nhơn và Phù Mỹ thành lập BTC HKPĐ cấp khu vực, gồm:  

- Trưởng BTC là lãnh đạo UBND huyện, thị xã; Hiệu trưởng trường THPT Tăng Bạt 
Hổ, Bình Dương làm Phó trưởng ban thường trực, các cơ quan ban ngành liên quan, cán 
bộ, giáo viên của trường là Phó Trưởng ban hoặc ủy viên của Ban Tổ chức. 

 ĐIỀU 3. QUY ĐỊNH CÁC MÔN THI ĐẤU CẤP TỈNH  

 1. Cấp tỉnh  

 HKPĐ toàn tỉnh năm 2024 sẽ tổ chức 06 môn thi đấu gồm: Điền kinh, Cầu lông, Cờ 
vua, Bóng chuyền, Bóng đá và Võ cổ truyền. 

 2. Cấp huyện, thị xã, thành phố và trường 

 Căn cứ vào số môn thể thao quy định tại HKPĐ toàn tỉnh năm 2024 và phong trào 
thể thao, điều kiện cụ thể của nhà trường, địa phương, các đơn vị tự lựa chọn, quyết định số 
lượng môn thi thuộc HKPĐ cấp trường, huyện, thị xã, thành phố cho phù hợp nhằm khích 
lệ động viên, thu hút đông đảo học sinh tham gia tập luyện và thi đấu.  

 ĐIỀU 4. CÁC MÔN VÀ NỘI DUNG THI ĐẤU Ở KHU VỰC VÀ VÒNG 
CHUNG KẾT TOÀN TỈNH 

 1. Thi đấu tại khu vực 

 1.1. Bóng chuyền 

 - THCS nam (6-6); 
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 - THCS nữ   (6-6); 

 1.2. Bóng đá 

 - THCS nam (7-7). 

 2. Thi đấu vòng chung kết toàn tỉnh tại thành phố Quy Nhơn 

 2.1. Điền kinh: TH, THCS và THPT (nam, nữ); 

 2.2. Cờ vua: TH, THCS và THPT (nam, nữ); 

 2.3. Cầu lông: THCS, THPT  (nam, nữ); 

2.4. Võ cổ truyền THCS và THPT (nam, nữ); 

 2.5. Bóng chuyền THCS (nam, nữ); 

 2.6. Bóng đá nam THCS. 

 ĐIỀU 5. ĐƠN VỊ VÀ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 

 1. Đơn vị tham gia 

 1.1. Mỗi phòng GDĐT là một đơn vị thi đấu HKPĐ (kể cả cấp THCS trong các 
trường THPT, PTDT Nội trú). 

1.2. Mỗi trường PTDT Nội trú thành lập một đoàn thể thao học sinh tham dự các nội 
dung quy định cho học sinh THPT theo Điều lệ giải. Đối với các trường PTDT Nội trú có 
cấp THCS, nếu học sinh học ở cấp học dưới quá tuổi theo qui định được phép dự thi ở lứa 
tuổi của học sinh học ở cấp học trên liền kề. Mỗi học sinh chỉ được đăng ký và thi đấu ở 
một lứa tuổi. Các trường PTDT Nội trú có học sinh cấp THCS nếu đúng độ tuổi thì phải 
tham dự trong thành phần của đoàn thể thao học sinh thuộc phòng GDĐT của huyện. 

 1.3. Mỗi trường THPT và trực thuộc là một đơn vị thi đấu HKPĐ. 

 2. Đối tượng tham gia 

 2.1. Đối tượng được tham gia: 

Tất cả học sinh đang theo học tại các trường phổ thông năm học 2023-2024 (bao 
gồm cả công lập, tư thục với chương trình học là chương trình phổ thông đầy đủ hiện hành) 
được xếp loại học lực từ trung bình (học sinh Tiểu học, học sinh lớp 6, 7, 8 và  lớp 10, 
11 xếp đạt) trở lên, hạnh kiểm (hoặc kết quả rèn luyện của học sinh) từ khá trở lên, có 
đủ sức khỏe đều được dự thi (trong chương trình Học kỳ I). 

2.2. Đối tượng không được tham gia HKPĐ 

- Học sinh là vận động viên đang được đào tạo tại Trung tâm HL&TĐ thể thao tỉnh, 
Trung tâm Võ thuật tỉnh được hưởng chế độ từ ngân sách nhà nước (tính từ ngày 
01/01/2022 đến thời điểm diễn ra HKPĐ cấp tỉnh năm 2024).  

- Học sinh đã đoạt huy chương tại các giải thể thao thuộc hệ thống giải thể thao 
thành tích cao trong nước hằng năm do Tổng cục Thể dục thể thao, Bộ VHTTDL (nay là 
Cục Thể dục thể thao), các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia, quốc tế tổ chức. 
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- Học sinh có tiền sử bệnh lý về tim mạch, thần kinh và các bệnh lý khác không đủ 
sức khỏe để thi đấu thể thao. 

- Học sinh đang bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên và học sinh vi phạm pháp luật (có văn 
bản của cơ quan có thẩm quyền). 

 - Những học sinh học các loại hình học tập khác. 

 2.3. Quy định về độ tuổi như sau: 

- Học sinh TH từ 07 đến 11 tuổi 

+ Sinh từ 31/12/2017 trở về trước đến 01/01/2013. 

- Học sinh THCS từ 12 đến 15 tuổi 

+ Sinh từ 31/12/2012 trở về trước đến 01/01/2009. 

- Học sinh THPT: Từ 16 - 18 tuổi  

+ Sinh từ 31/12/2008 trở về trước đến 01/01/2006. 

 2.4. Chỉ tổ chức thi đấu khi mỗi môn thi hoặc mỗi nội dung của môn thi tối thiểu 
phải có vận động viên của 04 đơn vị trở lên tham gia dự thi. 

 2.5. Học sinh ở cấp học dưới quá tuổi theo quy định thì được phép thi đấu ở cấp học 
trên liền kề, nhưng không được vượt tuổi ở cấp học đó. Mỗi học sinh chỉ được phép đăng 
ký dự thi ở 01 cấp học. 

 2.6. Mỗi học sinh có thể tham gia thi đấu từ 02 đến 03 môn thể thao, nhưng phải phụ 
thuộc vào lịch chung của BTC. 

 ĐIỀU 6. ĐĂNG KÝ THAM GIA THI ĐẤU 

1. Hồ sơ tham gia thi đấu 

1.1. Danh sách đăng ký học sinh dự thi HKPĐ toàn tỉnh năm 2024 do Trưởng phòng 
GDĐT, Hiệu trưởng trường THPT và trực thuộc ký tên và đóng dấu gồm: 

 - 02 bảng đăng ký sơ bộ số lượng vận động viên (VĐV) sẽ dự thi các môn và nội 
dung thi (theo phụ lục 2). 

 - 02 bảng đăng ký tổng hợp danh sách chính thức dự thi chung cho các môn (theo 
phụ lục 3). 

- 02 bảng đăng ký chi tiết cho tất cả các môn, cụ thể từng nội dung thi, cự ly thi của 
từng môn thi (nam riêng, nữ riêng cho từng cấp học), riêng môn Cầu lông đăng ký chung 
cho nam và nữ trên một phụ lục (theo các phụ lục từ 4 đến 10). Các phụ lục khi gửi về Sở 
phải đúng biểu mẫu quy định.  

- Các danh sách đăng ký tổng hợp và chi tiết phải được thực hiện vi tính và không 
được chỉnh sửa, nếu không đúng biểu mẫu Sở GDĐT sẽ không chấp nhận. 

 1.2. Bản sao giấy khai sinh theo đúng quy định của Nhà nước. Thời gian sao giấy 
khai sinh phải trước tháng 8 năm 2023. 

 1.3. Học bạ theo đúng quy định của Bộ GDĐT. 
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1.4. Giấy khai sinh hoặc hộ chiếu (đối với học sinh dưới 14 tuổi). 

1.5. Căn cước công dân hoặc hộ chiếu (đối với học sinh từ đủ 14 tuổi trở lên). 

Lưu ý: Đối với học sinh đủ 14 tuổi chưa hoặc đã làm thủ tục cấp căn cước công 
dân nhưng chưa đến thời hạn được nhận, có thể thay thế bằng giấy xác nhận nhân thân 
hoặc giấy hẹn trả căn cước công dân do cơ quan công an đủ thẩm quyền xác nhận. 

1.6. Đối với các môn thi tại khu vực và vòng chung kết, việc kiểm tra hồ sơ được 
tiến hành tại phòng Thanh tra Sở và Phòng GDTrH (căn cứ kết quả xếp loại học lực và 
hạnh kiểm của Học kỳ I năm học 2023-2024). Yêu cầu nhà trường ghi điểm vào học bạ và 
kèm theo phiếu điểm có xác nhận của giáo viên chủ nhiệm, hiệu trưởng và có đóng dấu của 
nhà trường. 

 1.7. Giấy khám sức khỏe của từng VĐV theo mẫu hiện hành và được cơ quan y tế 
đủ thẩm quyền kết luận sức khỏe bình thường hoặc sức khỏe loại I. Đối với giấy khám sức 
khỏe được kết luận sức khỏe loại II trở xuống phải có bản cam kết (theo Mẫu) của bố, mẹ 
đẻ hoặc người giám hộ đồng ý cho thi đấu thể thao. 

 1.8. Phiếu thi đấu (theo mẫu phụ lục 1 đính kèm) (phiếu hợp lệ là phiếu sau khi kiểm 
tra, có dấu giáp lai của Sở GDĐT được đóng vào 1/4 hình ở góc trên bên trái ảnh, chữ ký, 
họ và tên của người kiểm tra Sở GDĐT (ghi ở mặt sau thẻ) và được sử dụng suốt trong quá 
trình thi đấu). 

 - Sau khi kiểm tra phiếu thi đấu xong, các đoàn phải tự ép plactic để bảo quản phiếu 
thi đấu cho VĐV.  

 Ghi chú:  Giấy khám sức khoẻ của từng học sinh, phiếu điểm có xác nhận của giáo 
viên chủ nhiệm, hiệu trưởng và có đóng dấu của nhà trường được BTC lưu giữ, riêng phiếu 
thi đấu sau khi thi đấu xong phải nộp lại cho BTC. 

 2. Thời hạn đăng ký và kiểm tra hồ sơ dự thi các môn thi tại khu vực và các 
môn thi chung kết 

 2.1. Thời hạn đăng ký sơ bộ số lượng VĐV dự thi các nội dung của các môn thi 
trước ngày 05/01/2024 bằng file Word và file PDF (phụ lục 2), các phụ lục còn lại dùng 
trong quá trình kiểm tra hồ sơ. 

2.2. Đăng ký thi đấu gửi về phòng GDTrH, Sở GDĐT Bình Định, qua địa chỉ email: 
dauhq@sgddt.binhdinh.gov.vn. 

2.3. Kiểm tra hồ sơ thi đấu chung cho tất cả các môn từ ngày 22/01/2024 đến ngày 
26/01/2024 (tất cả các phụ lục còn lại kể cả phụ lục 2). 

 3. Các quy định khác 

 3.1.Trang phục trình diễn và trang phục thi đấu theo quy định của Điều lệ và Luật. 
Trang phục phải thống nhất theo từng đoàn và phải in rõ tên đơn vị lên trang phục. 

 3.2. Lãnh đạo Đoàn và các cán bộ phụ trách từng môn thi phải là lãnh đạo Phòng 
GDĐT, lãnh đạo trường THPT và trực thuộc hoặc các cán bộ, giáo viên thuộc ngành 
GDĐT do lãnh đạo quyết định. 
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3.3. Huấn luyện viên và chỉ đạo viên từng nội dung thi do lãnh đạo phòng GDĐT, 
lãnh đạo trường THPT và trực thuộc phối hợp với Phòng Văn hoá -Thông tin và Trung tâm 
Văn hoá -Thể thao quyết định. 

 3.4. Trưởng các phòng GDĐT và Hiệu trưởng các trường THPT và trực thuộc phải 
chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Giám đốc Sở GDĐT về nhân sự của đơn vị mình. 

 3.5. Họp chuyên môn cho trưởng Đoàn, Huấn luyện viên thi đấu chung một đợt: Vào 
lúc 7 giờ 30 ngày 02/02/2024 dành cho tất cả các môn tại Hội trường Văn phòng Sở GDĐT 
(thay cho giấy mời). 

 3.6. Thời gian, địa điểm thi đấu của từng môn theo chương II Điều lệ từng môn. 

 ĐIỀU 7. HÌNH THỨC, ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN THI ĐẤU 

 1. Hình thức 

 Tổ chức được chia thành 2 giai đoạn 

 - Giai đoạn 1: Thi đấu vòng loại các môn Bóng đá, Bóng chuyền tại khu vực. 

 - Giai đoạn 2: Thi đấu chung kết Bóng đá, Bóng chuyền, Điền kinh, Cầu lông, Cờ 
vua và Võ cổ truyền tại thành phố Quy Nhơn. 

 2. Phân chia khu vực và địa điểm thi đấu của HKPĐ năm 2024 

 HKPĐ năm 2024 được chia thành 2 khu vực, gồm: 

- Khu vực I: Thi đấu tại sân vận động Bồng Sơn chung cho cấp THCS, chỉ có đơn 
vị phòng GDĐT Hoài Nhơn thi đấu ngay tại địa phương, các đơn vị khác sẽ bốc thăm ngẫu 
nhiên, nếu bốc thăm ở địa điểm nào thì thi đấu ở địa điểm đó. Thời gian tiến hành từ ngày 
26/02/2024 đến ngày 29/02/2024. Khai mạc tại Nhà thi đấu sân vận động Bồng Sơn (chung 
cho 2 môn Bóng đá và Bóng chuyền) vào lúc 7 giờ 00 ngày 26/02/2024 và tiến hành thi 
đấu theo lịch. Sở ủy quyền cho trường THPT Tăng Bạt Hổ đăng cai phụ trách khu vực I. 
Các đơn vị có nhu cầu ăn, ở cần liên hệ sớm với BTC khu vực thông qua thầy Nguyễn 
Thanh Tá, giáo viên trường THPT Tăng Bạt Hổ số điện thọai: 0983.381.391. 

- Khu vực II: Thi đấu tại sân trường THPT Bình Dương và sân vận động của 
trường, chỉ có đơn vị phòng GDĐT Phù Mỹ thi đấu tại địa phương, các đơn vị khác sẽ bốc 
thăm ngẫu nhiên, nếu bốc thăm ở địa điểm nào thì thi đấu ở địa điểm đó. Thời gian tiến 
hành từ ngày 04/3/2024 đến ngày 07/3/2024. Khai mạc tại sân sân vận động trường THPT 
Bình Dương (chung cho 2 môn Bóng đá và Bóng chuyền) vào lúc 7 giờ 00 ngày 04/3/2024 
và tiến hành thi đấu theo lịch. Sở ủy quyền cho trường THPT Bình Dương đăng cai phụ 
trách khu vực II. Các đơn vị có nhu cầu ăn, ở cần liên hệ sớm với BTC khu vực thông qua 
thầy Phan Minh Hoàng, giáo viên trường THPT Bình Dương, số điện thoại liên hệ: 
0935.544.557. 

 3. Thời gian, địa điểm thi đấu vòng chung kết 

 3.1. 16 giờ 00 ngày 18/3/2024 sẽ tiến hành khai mạc HKPĐ toàn tỉnh năm 2024 tại 
sân trường Quốc Học Quy Nhơn, sau khai mạc sẽ thi đấu môn Cầu lông cho cấp THCS và 
THPT (sẽ có lịch thi đấu cụ thể gửi cho các Đoàn). 
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 3.2. 7 giờ 00 ngày 19/3/2024 sẽ tiến hành thi đấu 06 môn trong chương trình HKPĐ. 
Dự kiến bế mạc HKPĐ tỉnh Bình Định vào ngày 22/3/2024 tại Hội trường Văn phòng Sở 
GDĐT (sẽ có lịch cụ thể).  

 3.3.  Địa điểm thi đấu từng môn: 

 + Điền kinh: Thi đấu tại sân vận động Quy Nhơn; 

 + Cầu lông: Thi đấu tại Nhà thi đấu Đa năng trường THPT chuyên Lê Quý Đôn; 

 + Võ cổ truyền: Thi đấu tại nhà thi đấu TDTT tỉnh; 

 + Bóng chuyền: Thi đấu khu vực bên ngoài sân vận động Quy Nhơn; 

 + Bóng đá: Thi đấu trên sân Bóng đá trường THPT chuyên Lê Quý Đôn; 

 + Cờ vua: Thi đấu tại Hội trường lớn trường Quốc Học Quy Nhơn. 

ĐIỀU 8. TÍNH ĐIỂM VÀ XẾP HẠNG  

 1. Điểm từng nội dung thi (cá nhân, đôi, đồng đội, tập thể) của từng môn thi chỉ tính 
theo xếp hạng từ thứ 1 đến 10. Cách tính như sau: 

 Xếp hạng 1 = 11 điểm; xếp hạng 2 = 9 điểm; xếp hạng 3 = 8 điểm; xếp hạng 4 = 7 
điểm; xếp hạng 5 = 6 điểm (thứ 5 đến thứ 8 đối với các nội dung thi theo thể thức loại trực 
tiếp); xếp hạng 6 = 5 điểm; xếp hạng 7 = 4 điểm; xếp hạng 8 = 3 điểm; xếp hạng 9 = 2 
điểm (thứ 9 đến thứ 16 đối với các nội dung thi theo thể thức loại trực tiếp) xếp hạng 10 = 
1 điểm.  

- Đối với các nội dung được chia bảng thi đấu vòng tròn để chọn đội (cá nhân) vào 
thi đấu vòng sau, được tính điểm như sau:  

+ Hai bảng: Xếp hạng 3 = 6 điểm; xếp hạng 4 = 4 điểm; xếp hạng 5 = 2 điểm. 

+ Ba bảng: Xếp hạng 3 = 4 điểm. 

Nếu một số môn thi không đủ 10 đoàn tham gia thì đoàn xếp thứ nhất vẫn được tính 
là: 10 + 1 = 11 điểm. Ví dụ: Môn Cầu lông có 06 VĐV tham gia thì VĐV xếp hạng nhất 
được 11 điểm, VĐV xếp hạng  6 được 5 điểm, …….. 

 2. Điểm thưởng: 

 - Đăng cai tổ chức khu vực được 20 điểm. 

 - Tham gia các môn Bóng đá, Bóng chuyền, tập thể Võ cổ truyền được 5 điểm (riêng 
cho từng cấp học). Điểm thưởng không được nhân hệ số. 

 3. Điểm từng môn: 

 - Tổng điểm đạt được ở các nội dung thi của môn đó khi đã cộng với điểm đạt được 
ở khu vực. 

 4. Điểm các môn thi tập thể: 

 Bóng chuyền THCS (nam, nữ) (6-6), Bóng đá mi ni nam THCS (7-7) được nhân hệ 
số 2 ở thi đấu khu vực và được nhân hệ số 3 ở vòng chung kết. Tập thể Võ cổ truyền cho 
từng cấp học được nhân hệ số 3.  
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5. Điểm và xếp hạng toàn đoàn HKPĐ theo điểm: 

- Điểm toàn đoàn: Là tổng điểm đạt được ở tất cả các môn thi của đơn vị. 

 - Xếp hạng toàn đoàn theo điểm: Theo thứ tự từ cao xuống thấp của tổng điểm đạt 
được của đơn vị. Nếu bằng điểm nhau sẽ xét theo tổng số huy chương đạt được theo thứ tự 
huy chương vàng, bạc, đồng. 

 6. Xếp hạng toàn đoàn HKPĐ theo huy chương: Theo thứ tự của tổng số huy chương 
vàng, sau đó đến huy chương bạc, huy chương đồng. 

CHƯƠNG II 

ĐIỀU LỆ TỪNG MÔN 

ĐIỀU 9. MÔN ĐIỀN KINH  

1. Đối tượng: Theo quy định tại mục 2, Điều 5 – Chương I. 

2. Nội dung:  

2.1. TH: 

  Chạy 60m, bật xa tại chỗ, chạy 500m, chạy tiếp sức 4x50m (nam, nữ). 

 2.2. THCS:  

 - Nam: Chạy 100m, 200m, 400m, 1500m, tiếp sức 4x100m, Nhảy xa, Nhảy cao. 

 - Nữ: Chạy 100m, 200m, 400m, 800m, tiếp sức 4x100m, Nhảy xa, Nhảy cao. 

 2.3. THPT: 

 - Nam: Chạy 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, tiếp sức  4 x 100m, Nhảy 
cao, Nhảy xa, Đẩy tạ 5 kg. 

 - Nữ: Chạy 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, tiếp sức  4 x 100m, Nhảy 
cao, Nhảy xa, Đẩy tạ 3 kg. 

 3. Thể thức thi đấu: 

 Thi cá nhân, đồng đội. 

 4. Số lượng VĐV tham gia: 

 Mỗi cấp học, mỗi đơn vị được đăng ký ở mỗi nội dung cá nhân là 02 VĐV và 1 đội 
tiếp sức, mỗi VĐV được dự thi tối đa 3 nội dung (2 nội dung cá nhân và 1 nội dung tiếp 
sức, kể cả học sinh Tiểu học). Ví dụ: VĐV Nguyễn Văn A đăng ký dự thi Chạy 100m, 
Nhảy xa và tiếp sức 4 x 100m (hợp lệ); VĐV Nguyễn Văn B đăng ký dự thi chạy 100m, 
200m, Nhảy xa (không hợp lệ - vì dư 1 nội dung thi đấu). 

5. Luật thi đấu: Áp dụng Luật Điền kinh hiện hành của Cục Thể dục thể thao - Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch. 

 6. Cách tính điểm và xếp hạng: Theo Điều 8 - Chương I. 

 Điểm toàn đoàn là tổng số điểm của các cá nhân và đơn vị đạt được. Nếu có 2 đoàn 
bằng điểm nhau, đoàn nào có thành tích cao hơn ở cự ly 800 m nữ trung học cơ sở; 1500m 
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nữ trung học phổ thông thì được xếp trên (một trong hai đơn vị bằng điểm không dự thi nội 
dung 800 m nữ trung học cơ sở; 1500m nữ trung học phổ thông thì đơn vị nào dự thi và có 
thành tích ở nội dung này sẽ được xếp trên); bốc thăm. 

 * Các nội dung thi vô địch: Sẽ có một số nội dung tiến hành thi đấu vòng loại và 
chung kết. Thành tích ở vòng loại dùng làm căn cứ để tính điểm cá nhân và xếp hạng toàn 
đoàn; Thành tích ở vòng chung kết sẽ trao giải thưởng. 

 7. Giải thưởng: 01 giải nhất, 01 giải  nhì và 01 giải ba cho mỗi nội dung thi. 

8. Thời gian và địa điểm tiến hành: 

 Từ ngày 19/3/2024 đến 22/3/2024 tại Sân vận động Quy Nhơn. 

 ĐIỀU 10. MÔN CẦU LÔNG  

1. Đối tượng: Theo quy định tại mục 2, Điều 5 - Chương I. 

2. Nội dung: 

 Thi đấu: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phối hợp (cho cả 2 cấp học: 
THCS, THPT). Mỗi cấp học chỉ được đăng ký một đôi nam, một đôi nữ và một đôi nam nữ 
phối hợp. 

 3. Thể thức thi đấu: 

 - THCS và THPT: Mỗi trận đấu trong 3 hiệp. 

 4. Số lượng VĐV dự thi: 

4.1. Mỗi phòng GDĐT được cử đi dự thi không quá 03 VĐV nam, 03 VĐV nữ thi 
đấu cho cấp học THCS. 

 4.2. Mỗi trường THPT và trực thuộc được cử đi dự thi tối đa 03 VĐV nam, 03 VĐV 
nữ thi đấu cho cấp học THPT và trực thuộc. 

 4.3.  Các VĐV được đăng ký tham gia tối đa 02 nội dung, mỗi nội dung không quá 
02 VĐV. 

 5.  Luật thi đấu: 

5.1. Áp dụng Luật Cầu lông hiện hành của Cục Thể dục thể thao - Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch. 

 5.2.  Cầu thi đấu: Cầu Hải Yến. (S70 số 4). 

 5.3. Trang phục thi đấu: Đồng phục trong thi đấu đôi. 

 6. Cách tính điểm và xếp hạng: Theo Điều 8 - Chương I. 

- Tính điểm để xếp hạng trong thi đấu vòng tròn: thắng 2, thua 1, bỏ cuộc 0 điểm. 
Nếu 2 đội bằng điểm nhau đội thắng trận đấu trực tiếp xếp trên, nếu có 3 đội trở lên bằng 
điểm nhau lần lượt sẽ tính tỷ số tổng trận thắng/trận thua, tổng hiệp thắng/hiệp thua, tổng 
điểm thắng/tổng điểm thua của các đội đó với nhau.  

-  Tùy theo số lượng VĐV tham gia nhiều hay ít, BTC sẽ thống nhất tại cuộc họp 
trưởng đoàn và  HLV vào ngày 02/02/2024.  
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7. Giải thưởng: 01 giải nhất, 01 giải  nhì và 02 giải ba cho mỗi nội dung thi. 

8. Thời gian và địa điểm tiến hành: Từ ngày 18/3/2024 đến 22/3/2024 tại Nhà thi 
đấu Đa năng trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. 

ĐIỀU 11. MÔN CỜ VUA 

1. Đối tượng: Theo quy định tại mục 2, Điều 5 - Chương I. 

2. Nội dung thi đấu: Cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh cho tất cả các cấp học (cả nam và nữ). 

Thi đấu cá nhân theo 3 cấp học. 

2.1. TH. 

 2.2. THCS. 

 2.3. THPT. 

 3. Thể thức thi đấu: 

 3.1. Theo hệ Thụy sĩ trong 7 ván nếu có 11 đến 20 VĐV hoặc 9 ván nếu có 21 VĐV 
trở lên. Trường hợp nếu có 10 VĐV trở xuống thì thi đấu vòng tròn một lượt. 

 3.2. Thời gian thi đấu cho mỗi đấu thủ là: 90 phút để hoàn thành ván cờ đối với cờ 
tiêu chuẩn, 25 phút đối với cờ nhanh. 

 4. Số lượng VĐV dự thi: 

 * Mỗi trường THPT được cử đi tối đa 04 VĐV gồm 02 VĐV nam và 02 VĐV nữ. 

 * Mỗi đơn vị Phòng GDĐT được cử đi dự thi: 

- TH: Không quá 04 VĐV gồm 02VĐV nam và 02 VĐV nữ. 

- THCS: Không quá 04 VĐV gồm 02VĐV nam và 02 VĐV nữ. 

 5.  Luật thi đấu:  

Theo Luật Cờ vua hiện hành của Cục Thể dục thể thao -Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 

 6. Cách tính điểm và xếp hạng: Theo Điều 8 - Chương I. 

- Xếp hạng cá nhân theo điểm, tổng điểm đối kháng trong nhóm bằng điểm, hệ số 
Bucholz, hệ số lũy tiến, số ván thắng, số ván cầm quân đen, số ván thắng bằng quân đen, 
nếu vẫn bằng nhau thì bốc thăm xác định thứ hạng.  

-  Tùy theo số lượng VĐV tham gia nhiều hay ít, BTC sẽ thống nhất tại cuộc họp 
trưởng đoàn và  HLV vào ngày 02/02/2024.  

 7. Giải thưởng: 01 giải nhất, 01 giải  nhì và 02 giải ba cho mỗi nội dung thi. 

8. Thời gian và địa điểm tiến hành: Từ ngày 19/3/2024 đến 22/3/2024 tại Hội 
trường lớn trường Quốc Học Quy Nhơn. 

 ĐIỀU 12. MÔN BÓNG CHUYỀN 

 1. Đối tượng: Theo quy định tại mục 2, Điều 5 - Chương I. 
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2. Nội dung: 

 Cấp THCS: Bóng chuyền nam (6 - 6); Bóng chuyền  nữ (6 - 6). 

 Mỗi đơn vị Phòng GDĐT được đăng ký 01 đội nam gồm 12 VĐV (thi đấu chính 
thức trong sân 06 VĐV) và 01 đội nữ gồm 12 VĐV (thi đấu chính thức trong sân 06 VĐV). 

 - Chiều cao của lưới nam là 2,20m; Chiều cao của lưới nữ là 2,00m. 

- Đối với cấp học THCS sẽ có một số đơn vị tham gia 2 đội Bóng chuyền nam và 
nữ, BTC sẽ sắp xếp ưu tiên bốc thăm cho 2 đội về thi đấu trên cùng một khu vực (nếu 
được). 

 3. Thể  thức, thời gian và địa điểm thi đấu: 

 * Vòng loại: Ban tổ chức sẽ chia các đội tham gia thành 02 khu vực để thi đấu vòng 
loại (các đội THCS nam, nữ ở bảng riêng). 

3.1.  Khu vực 1: Thi đấu tại sân vận động Bồng Sơn cho các Phòng GDĐT theo kết 
quả bốc thăm. 

3.2.  Khu vực 2: Thi đấu tại sân trường THPT Bình Dương cho các Phòng GDĐT 
theo kết quả bốc thăm.  

 Tùy theo số lượng các đội tham gia ở mỗi khu vực để bốc thăm chia bảng (thống 
nhất tại cuộc họp trưởng đoàn và HLV vào ngày 02/02/2024). Sau khi thi đấu khu vực 
xong, tại mỗi khu vực sẽ chọn 04 đội bóng xếp hạng cao, trong đó gồm 02 đội Bóng 
chuyền nam THCS, 02 đội Bóng chuyền nữ THCS vào dự vòng chung kết ở thành phố Quy 
Nhơn. 

 * Thi đấu vòng chung kết: Từ ngày 19/3/2024 đến 22/3/2024 tại khu vực bên ngoài 
sân vận động Quy Nhơn. 

 4. Luật thi đấu: 

4.1. Áp dụng Luật Bóng chuyền hiện hành của Cục Thể dục thể thao - Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch. 

 4.2. Bóng thi đấu: Thi đấu Bóng Thăng Long. 

 4.3. Mỗi trận diễn ra trong 3 hiệp thắng 2; mỗi hiệp 25 điểm (cách 2 điểm), riêng 
hiệp quyết thắng (hiệp 3) thi đấu 15 điểm (cách 2 điểm) (kể cả thi đấu vòng chung kết). 

 4.4. Trong quá trình thi đấu giải đội nào tự ý bỏ cuộc sẽ hủy bỏ toàn bộ thành tích 
của đội đó (nếu quá giờ qui định của trận đấu 15 phút) đội gặp đội bỏ cuộc được công nhận 
là thắng cuộc trận đó.  

 4.5. Trang phục: Các đội tham gia giải trong các trận đấu phải mặc quần áo thi đấu, 
đi giày ba ta. 

 4.6. Nếu 2 đội thi đấu thiếu trung thực, tiêu cực nhường điểm để được xếp vị trí cao 
hơn thì Ban Tổ chức sẽ đình chỉ, hủy bỏ kết quả của cả 2 đội và thông báo về Phòng 
GDĐT và các đơn vị trực thuộc trong toàn Ngành. 

 5. Cách tính điểm và xếp hạng: Theo Điều 8 - Chương I. 
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5.1. Cách tính điểm: 

- Trận thắng với tỷ số 2-0, đội thắng được 3 điểm, đội thua được 0 điểm.  

- Trận thắng với tỷ số 2-1, đội thắng được 2 điểm, đội thua được 1 điểm.  

- Bỏ cuộc: 0 điểm và xóa toàn bộ kết quả thi đấu.  

5.2. Xếp hạng: 

  Đội có nhiều trận thắng nhất xếp trên. 

- Nếu hai hay nhiều đội có tổng số trận thắng bằng nhau thì việc xếp hạng sẽ được 
tính lần lượt theo các tiêu chí sau như sau: Đội nào có tổng số điểm nhiều hơn, tổng hiệp 
thắng/tổng hiệp thua, tổng quả thắng/tổng quả thua, đối đầu trực tiếp. Đội nào có chỉ số cao 
hơn sẽ xếp trên. 

* Nếu các chỉ số vẫn bằng nhau, sẽ tổ chức bốc thăm để xác định đội xếp trên. 

 5.3. Tại khu vực: Căn cứ vào tổng số đội tham gia ở mỗi cấp học để tính điểm.  

 5.4. Tại vòng chung kết: Đội nhất được 11 điểm, nhì được 9 điểm, hai đội ba cùng 
được 8 điểm.  

 5.5. Xếp hạng toàn đoàn: Tổng điểm đạt được theo xếp hạng từ 1 đến 10 của các đội 
đạt được ở khu vực và chung kết. 

6. Giải thưởng: 01 giải nhất, 01 giải  nhì và 02 giải ba cho mỗi nội dung thi.  

ĐIỀU 13. MÔN BÓNG ĐÁ 

1. Đối tượng: Theo quy định tại mục 2, Điều 5  Chương I. 

2. Nội dung: 

 - Bóng đá mi ni (7 người): Đối với nam THCS. 

 3. Số lượng VĐV dự thi: 

 THCS: 01 đội gồm 14 VĐV (07 chính thức, 07 dự bị). 

 4. Thể thức, thời gian và địa điểm thi đấu: 

 * Vòng loại: Ban tổ chức sẽ chia các đội tham gia thành 02 khu vực để thi đấu vòng 
loại. 

4.1.  Khu vực 1:  Thi đấu tại sân vận động Bồng Sơn cho các phòng GDĐT theo kết 
quả bốc thăm.  

4.2.  Khu vực 2: Thi đấu tại sân vận động trường THPT Bình Dương cho các Phòng 
GDĐT theo kết quả bốc thăm.  

 Tùy theo số lượng các đội tham gia ở mỗi khu vực để bốc thăm chia bảng (thống 
nhất tại cuộc họp trưởng đoàn và HLV vào ngày 02/02/2024). Sau khi thi đấu khu vực 
xong sẽ chọn 02 đội THCS ở mỗi khu vực vào dự vòng chung kết ở thành phố Quy Nhơn. 
Tại vòng chung kết BTC sẽ xóa bỏ toàn bộ thẻ phạt cho VĐV đã nhận tại vòng loại, trừ 
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trường hợp VĐV nhận thẻ đỏ trận đấu cuối cùng tại vòng loại và VĐV đang trong thời gian 
bị kỷ luật. 

 * Thi đấu vòng chung kết: Từ ngày 19/3/2024 đến 22/3/2024 tại sân vận động 
trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. 

 5. Luật thi đấu: 

 5.1. Áp dụng Luật Bóng đá 07 người của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam theo Quyết 
định số 433/QĐ-LĐBĐVN ngày 22/8/2023. 

 5.2. Bóng thi đấu: Thi đấu Bóng Động lực. 

 5.3. Giày thi đấu: Chỉ sử dụng giày vải ba ta, giày da đế mềm có núm chống trơn. 

 5.4. Nhất thiết phải có bọc ống quyển theo quy định của Luật. 

 5.5. Đối với THCS: Thi đấu 2 hiệp, mỗi hiệp 25 phút tính cả thời gian bóng ngoài 
cuộc, giữa 2 hiệp nghỉ 10 phút. 

 5.6. Trong qúa trình thi đấu giải, đội nào tự ý bỏ cuộc sẽ hủy bỏ toàn bộ thành tích 
của đội đó. Nếu quá giờ quy định của trận đấu 15 phút, đội nào không có mặt sẽ bị xử thua 
0-3. Đội kia được công nhận là thắng trận đó với tỉ số 3-0. 

 5.7. Nếu 2 đội thi đấu thiếu trung thực, tiêu cực nhường bàn thắng để được xếp vị trí 
cao hơn thì BTC sẽ đình chỉ, hủy bỏ kết quả của cả 2 đội và thông báo về Phòng GDĐT và 
các đơn vị trực thuộc trong toàn Ngành. 

 5.8. Mỗi đội tham gia thi đấu phải chuẩn bị 02 bộ quần áo thi đấu khác màu. 

 6. Cách tính điểm và xếp hạng: Theo Điều 8 - Chương I. 

 6.1. Cách tính điểm trong thi đấu vòng tròn: Thắng 3 điểm, hòa 1 điểm, thua 0 điểm. 

 6.2. Xếp hạng giai đoạn 1:  

Căn cứ tổng số điểm các đội đạt được. Nếu có từ hai đội trở lên bằng điểm nhau, 
trước hết tính kết quả của các trận đấu giữa các đội đó với nhau theo thứ tự: 

- Số điểm; 

- Hiệu số bàn thắng và số bàn thua; 

- Tổng số bàn thắng; 

- Đội nào có chỉ số cao hơn sẽ xếp trên. 

* Nếu các chỉ số trên bằng nhau, thì tiếp tục xét các chỉ số của toàn bộ các trận đấu 
trong giải theo thứ tự: 

- Hiệu số của tổng số bàn thắng và tổng số bàn thua; 

- Tổng số bàn thắng; 

- Đội nào có chỉ số cao hơn sẽ xếp trên. 

* Nếu các chỉ số vẫn bằng nhau thì tiếp tục xét đến điểm tính chỉ số fair play, cách 
tính cụ thể như sau: 1 thẻ vàng tính 1 điểm, 2 thẻ vàng (thẻ đỏ) cùng một trận đấu tính 3 
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điểm, 1 thẻ đỏ trực tiếp tính 3 điểm, 1 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ trực tiếp tính 4 điểm (Đội nhận 
ít điểm hơn xếp trên). 

* Nếu vẫn bằng nhau sẽ tổ chức bốc thăm để xác định đội xếp trên (trong trường hợp 
chỉ có hai đội có các chỉ số bằng nhau và còn thi đấu trên sân thì sẽ tiếp tục thi đá luân lưu 
để xác định đội xếp trên). 

 6.3. Vòng chung kết ở Quy Nhơn không có trận hòa. Nếu hòa trong 2 hiệp chính sẽ 
thi đá phạt luân lưu để xác định đội thắng, không có hiệp phụ. 

 6.4. Tại khu vực: Căn cứ vào tổng số đội tham gia ở mỗi cấp học để tính điểm.  

 6.5. Tại vòng chung kết: Đội nhất được 11 điểm, nhì được 9 điểm, hai đội ba cùng 
được 8 điểm.  

 6.6. Xếp hạng toàn đoàn: Tổng điểm đạt được theo xếp hạng từ 1 đến 10 của các đội 
đạt được ở khu vực và chung kết. 

 7. Giải thưởng: 01 giải nhất, 01 giải nhì và 02 giải ba cho mỗi nội dung thi. 

ĐIỀU 14. MÔN VÕ CỔ TRUYỀN 

1. Đối tượng: Theo quy định tại mục 2, Điều 5 - Chương I. 

2. Nội dung thi đấu 

  2.1. Cấp THCS  

* Nội dung quyền - đối luyện 

a) Bài căn bản công pháp số II (36 động tác) 

- Nội dung biểu diễn cá nhân nam/nữ.  

- Nội dung đồng đội (02- 04 VĐV) gồm: đồng đội nam, đồng đội nữ; đồng đội nam + 
nữ (02 VĐV nam + 02 VĐV nữ). 

- Nội dung tập thể (05-10 VĐV trong đó tối thiểu 03 VĐV nữ hoặc 03 VĐV nam).  

b) Bài Ngọc Trản Quyền. 

- Nội dung biểu diễn cá nhân nam/nữ.  

- Nội dung đồng đội (02 - 04 VĐV) gồm: đồng đội nam, đồng đội nữ; đồng đội nam + 
nữ (02 VĐV nam + 02 VĐV nữ).                           

- Nội dung đối luyện (02 - 05 VĐV): Nội dung bài thi do từng đơn vị tự biên soạn, yêu 
cầu phải phù hợp với 03 bài Võ cổ truyền Căn bản công pháp II (36 động tác). 

* Nội dung đối kháng  

- Nam: trên 44 kg đến 48 kg, trên 48 kg đến 52 kg, trên 52 kg đến 56 kg 

- Nữ: trên 44 kg đến 48 kg, trên 48 kg đến 52 kg. 

2.2. Cấp THPT:  

* Nội dung quyền - đối luyện 
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a) Bài Căn bản công pháp số III (45 động tác)  

- Nội dung biểu diễn cá nhân nam/nữ.  

- Nội dung đồng đội (02 - 04 VĐV) gồm: đồng đội nam, đồng đội nữ; đồng đội nam + 
nữ (02 VĐV nam + 02 VĐV nữ). 

-  Nội dung tập thể (05-10 VĐV trong đó tối thiểu 03 VĐV nữ hoặc 03 VĐV nam). 

b) Bài Lão Mai Quyền. 

- Nội dung biểu diễn cá nhân nam/nữ.  

- Nội dung đồng đội (02 - 04 VĐV) gồm: đồng đội nam, đồng đội nữ; đồng đội nam + 
nữ (02 VĐV nam + 02 VĐV nữ). 

- Nội dung đối luyện (02 - 05 VĐV): Nội dung bài thi do từng đơn vị tự biên soạn, 
yêu cầu phải phù hợp với 03 bài Võ cổ truyền Căn bản công pháp số III (45 động tác). 

* Nội dung đối kháng 

- Nam: trên 52 kg đến 56 kg, trên 56 kg đến 60 kg, trên 60 kg đến 65 kg, trên 65 kg 
đến 70 kg. 

- Nữ: trên 44 kg đến 48 kg, trên 48 kg đến 52 kg, trên 52 kg đến 56 kg. 

3. Số lượng tham gia 

- Mỗi VĐV chỉ được đăng ký tham gia thi đấu 01 hạng cân ở nội dung đối kháng và 
tối đa 03 nội dung (kể cả nội dung đối kháng). 

- Mỗi đơn vị được đăng ký tham gia tối đa 06 nội dung quyền-đối luyện của mỗi cấp 
học. 

4. Luật thi đấu: áp dụng theo luật thi đấu Võ cổ truyền Việt Nam hiện hành do Liên 
đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam ban hành. 

5. Cách tính điểm và xếp hạng: Theo Điều 8 - Chương I. 

- Cá nhân và tập thể: Điểm xếp hạng của các vận động viên là tổng số điểm của các 
bài quy định cho các cấp học. Trong 5 giám khảo bỏ phiếu cao nhất và phiếu thấp nhất, lấy 
điểm trung bình của 3 giám khảo. 

- Trường hợp hai hoặc nhiều VĐV bằng điểm nhau, thì căn cứ số điểm lần lượt của 
5 giám khảo, VĐV có số lần chấm điểm cao hơn sẽ xếp trên; nếu vẫn bằng nhau thì tiến 
hành bốc thăm. 

-  Tùy theo số lượng VĐV tham gia nhiều hay ít, BTC sẽ thống nhất tại cuộc họp 
trưởng đoàn và  HLV vào ngày 02/02/2024.  

 6. Giải thưởng: 01 giải nhất, 01 giải  nhì và 02 giải ba cho mỗi nội dung thi. 

7. Thời gian và địa điểm tiến hành: Từ ngày 19/3/2024 đến 22/3/2024 tại Nhà thi 
đấu TDTT tỉnh. 
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CHƯƠNG III 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỤ THỂ CẦN LƯU Ý VỀ THỜI GIAN, 

ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG THI TỪNG GIAI ĐOẠN 

CỦA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP TỈNH 

* Thi đấu cấp tỉnh: 

- Thời hạn đăng ký sơ bộ (bằng văn bản hoặc qua địa chỉ Email: 
dauhq@sgddt.binhdinh.gov.vn) số lượng VĐV dự thi các nội dung của các môn thi trước 
ngày 05/01/2024, đăng ký gửi về Phòng GDTrH Sở GDĐT Bình Định. Tất cả các biểu mẫu 
đều phải thực hiện bằng vi tính, không chấp nhận viết tay, nếu sai mẫu BTC sẽ không chấp 
nhận. 

- Kiểm tra hồ sơ thi đấu cho tất cả các môn từ ngày 22/01/2024 đến 26/01/2024 tại 
phòng Thanh tra Sở và phòng GDTrH. Trong thời gian này nếu các đơn vị không nộp đủ 
hồ sơ theo quy định thì coi như  không đủ điều kiện dự thi. 

Họp chuyên môn cho trưởng Đoàn, Huấn luyện viên thi đấu chung 01 đợt: Vào lúc 7 
giờ 30 ngày 02/02/2024 dành cho tất cả các môn tại Hội trường Văn phòng Sở GDĐT (thay 
cho giấy mời) (các phòng GDĐT có thể cử từ 02-03 người, các trường THPT cử từ 01-02 
người về dự họp chuyên môn - Ưu tiên cho chuyên viên và giáo viên phụ trách công tác 
GDTC). 

 + HKPĐ năm 2024 được chia 2 khu vực, gồm: 

 - Khu vực I:  Khai mạc tại nhà thi đấu sân vận động Bồng Sơn ở môn Bóng đá và 
Bóng chuyền vào lúc 7 giờ 00 ngày 26/02/2024 và tiến hành thi đấu theo lịch của BTC.  

 - Khu vực II:  Khai mạc tại sân vận động trường THPT Bình Dương ở môn Bóng đá 
và Bóng chuyền vào lúc 7 giờ 00 ngày 04/3/2024 và tiến hành thi đấu theo lịch của BTC
 + Thời gian, địa điểm thi đấu vòng chung kết: 

 - 16h00 ngày 18/3/2024 sẽ tiến hành khai mạc HKPĐ năm 2024 tại sân trường Quốc 
Học Quy Nhơn (sẽ có lịch thi đấu cụ thể gửi cho các Đoàn); 19h00 ngày 18/3/2024 tổ chức 
thi đấu môn Cầu lông THCS và THPT tại Nhà thi đấu Đa năng trường THPT chuyên Lê 
Quý Đôn. 

- 7h00 ngày 19/3/2024 sẽ tiến hành thi đấu 06 môn trong chương trình HKPĐ tại các 
địa điểm: Sân vận động Quy Nhơn, Nhà thi đấu TDTT tỉnh, bên ngoài Nhà thi đấu Trung 
tâm TDTT tỉnh, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và trường Quốc Học Quy Nhơn. Dự 
kiến bế mạc HKPĐ vào ngày 22/3/2024 tại Hội trường Văn phòng Sở GDĐT (sẽ có thông 
báo sau). 

- Những VĐV đạt thứ hạng cao trong HKPĐ cấp tỉnh, các đơn vị cần chủ động và có 
kế hoạch tập luyện nâng cao cho các em theo từng môn và nội dung thi đấu, Sở GDĐT sẽ 
có Công văn triệu tập chính thức để tập trung các đội tuyển tham gia thi đấu HKPĐ toàn 
quốc lần thứ X năm 2024 do Bộ GDĐT tổ chức. 
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CHƯƠNG IV 

KHIẾU NẠI, KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT 

ĐIỀU 15. KHIẾU NẠI 

 1. Các khiếu nại về chuyên môn, kỹ thuật: 

1.1. Chỉ có lãnh đạo đoàn, huấn luyện viên mới có quyền khiếu nại. Khi khiếu nại 
phải có văn bản nộp cho Ban Trọng tài cuộc thi khi xảy ra sự cố. Các khiếu nại về chuyên 
môn, kỹ thuật, luật do Ban Trọng tài cuộc thi xử lý, giải quyết tại chỗ. Ban trọng tài cuộc 
thi phải giải quyết trước khi buổi thi kết thúc.  

 1.2. Mọi cá nhân, đơn vị có liên quan phải phục tùng sự giải quyết của trọng tài về 
vấn đề khiếu nại. Nếu xét thấy chưa thỏa đáng có quyền khiếu nại lên BTC HKPĐ cấp tỉnh, 
nhưng không được cố tình kéo dài cuộc thi hoặc bỏ cuộc. 

 2. Các khiếu nại nhân sự: 

 Chỉ có Trưởng đoàn mới có quyền khiếu nại và phải có văn bản nộp cho BTC cuộc 
thi. Trường hợp chưa giải quyết ngay được, BTC sẽ bảo lưu để thẩm tra, xử lý sau (chậm 
nhất là một tháng sau khi HKPĐ toàn tỉnh kết thúc) và sẽ thông báo lại với đương sự có 
khiếu nại. 

 ĐIỀU 16. KHEN THƯỞNG 

1. Căn cứ vào kết quả thi đấu của từng cá nhân và tập thể các đơn vị, Sở GDĐT 
khen thưởng như sau: 

1.1. Tặng Huy chương vàng, bạc, đồng và giải thưởng cho các cá nhân, đồng đội, tập 
thể đạt thành tích nhất, nhì, ba theo Điều lệ từng môn và toàn đoàn.  

1.2. Tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị về tham dự Đại hội. 

1.3. Tặng cúp cho các đơn vị đoạt chức vô địch của các môn Bóng chuyền nam, nữ 
THCS, Bóng đá nam THCS, Điền kinh khối Phòng GDĐT và trường THPT. 

1.4. Trao giấy khen và tặng phẩm cho 1 huyện miền núi có thành tích cao trong 
chương trình thi đấu của HKPĐ. 

1.5. Tặng giấy khen cho các VĐV, các đội đạt thành tích xếp hạng từ thứ nhất đến 
thứ ba ở các nội dung thi của HKPĐ.  

1.6. Căn cứ vào tổng số điểm đạt được của từng đơn vị (khối các Phòng GDĐT 
riêng; khối các trường THPT và trực thuộc riêng) để tiến hành xếp hạng, Sở GDĐT tặng cờ 
và giải khuyến khích cho 05 đơn vị (khối Phòng GDĐT) và 08 đơn vị (khối các trường 
THPT và trực thuộc) có thành tích xuất sắc trong HKPĐ. 

1.7. Tặng giấy khen của Giám đốc Sở GDĐT cho các cán bộ, thành viên BTC có 
thành tích xuất sắc tại HKPĐ toàn tỉnh. 

2. Sở Văn hóa và Thể thao căn cứ vào tổng số huy chương vàng, huy chương bạc, huy 
chương đồng của các đơn vị đạt được để xếp hạng theo huy chương và sẽ tặng cờ và tặng 
phẩm cho 03 đơn vị khối Phòng GDĐT và 03 đơn vị khối trường THPT và trực thuộc. 
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ĐIỀU 17. KỶ LUẬT 

 1. Bất kỳ cá nhân, đơn vị vi phạm Điều lệ và những quy định của BTC HKPĐ trong 
các cuộc thi của khu vực và vòng chung kết thuộc HKPĐ tỉnh Bình Định năm 2024, tùy 
theo mức độ vi phạm sẽ bị kỷ luật từ phê bình, cảnh cáo đến truất quyền thi đấu, quyền chỉ 
đạo, quyền trọng tài. Huỷ bỏ thành tích thi đấu của cá nhân vi phạm và thành tích của đồng 
đội và không xếp thứ hạng toàn Đoàn trong HKPĐ nếu có cá nhân vi phạm. 

2. Khiếu nại sai sự thật sẽ bị cảnh cáo và đơn vị có đơn tố cáo sai sự thật sẽ bị trừ 20 
điểm trong tổng điểm HKPĐ của đơn vị đó. 

 3. BTC HKPĐ toàn tỉnh kiên quyết loại bỏ những vận động viên vi phạm Điều lệ 
được phát hiện trước khi vào thi đấu. Đặc biệt đối với việc gian lận tuổi, học bạ, Ban Tổ 
chức sẽ kiến nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở GDĐT không xếp loại thi đua theo 
tiêu chí đánh giá công tác thi đua của ngành GDĐT đối với đơn vị có vi phạm, chuyển 
Thanh tra Sở xử lý theo mức độ vi phạm, thông báo toàn ngành và xử lý kỷ luật thích đáng 
đối với cán bộ phụ trách đơn vị có vi phạm theo tinh thần của Chỉ thị 15/2002/CT-TTg 
ngày 26/7/2002 của Thủ tướng Chính phủ về “chống tiêu cực trong các hoạt động Thể dục 
Thể thao”. 

  

CHƯƠNG V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều lệ này có hiệu lực từ ngày ký. Chỉ có BTC HKPĐ cấp tỉnh mới có quyền thay 
đổi, sửa chữa Điều lệ khi xét thấy cần thiết.  

 Để tiến hành triển khai tốt các giải ở cơ sở tiến tới tham dự giải cấp tỉnh, Sở GDĐT 
yêu cầu lãnh đạo các phòng GDĐT, các trường THPT và trực thuộc trong tỉnh chủ động 
phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tốt các giải ở cơ sở chuẩn bị kinh phí (kể cả kinh 
phí bồi dưỡng cho VĐV, giáo viên huấn luyện, HLV, công tác trọng tài, phương tiện, dụng 
cụ tập luyện, trang phục....theo Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của 
UBND tỉnh  Quy định nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, hội thi, cuộc thi trong lĩnh 
vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định và Quyết định số 
78/2022/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh Quy định nội dung, mức chi khen 
thưởng cho cán bộ, giáo viên và học sinh trên địa bàn tỉnh Bình Định tham gia các hội thi, 
kỳ thi, cuộc thi do ngành Giáo dục tổ chức và chuẩn bị các đội tuyển thật chu đáo về con 
người, hồ sơ để tham dự HKPĐ cấp tỉnh đầy đủ và đạt thành tích cao nhất, nhằm tuyển 
chọn những VĐV ưu tú tham gia HKPĐ toàn quốc lần thứ X năm 2024 do Bộ GDĐT tổ 
chức./. 
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  SỞ GDĐT BÌNH ĐỊNH 
         

Hướng dẫn nội dung chạy tiếp sức 4 x 50m 
 

1. Mô tả tính chất: Chạy tiếp sức nước rút quay vòng 

2. Số lượng: 04 vận động viên 

3. Yêu cầu sân, dụng cụ: 

- Sân 2 làn đường, mỗi làn đường dài 25m, 2 đầu sân chính giữa 2 làn đường cắm vật mốc 
A - B (cán cờ, nấm nhựa cao...). Vạch xuất phát/đích cách cột B khoảng cách 10m; khu vực 
trao tín gậy cách vạch xuất phát/đích khoảng cách 10m (theo hình minh họa). 

4. Luât thi đấu: 

Toàn đội tập hợp tại khu vực trao tín gậy. Vận động viên chạy đầu tiên bắt đầu chạy vòng 
qua cột cờ B, tiếp tục chạy thẳng vòng qua cột cờ A về phía đội mình và trao tín gậy cho người 
thứ hai ở khu vực trao tín gậy. Người này thực hiện toàn bộ các bước như trên và truyền lại tín 
gậy cho người thứ 3. Tiếp tục như vậy với người thứ 4 chạy vòng cuối. 

Yêu cầu: Tín gậy phải được trao trong khu vực trao tín gậy 10m, nếu trao ngoài khu vực 
này sẽ bị coi là phạm quy. Khi về đích phải có tín gậy ở trên tay. 

5. Tính thành tích: 

Đánh giá xếp hạng dựa vào thời gian hoàn thành phần thi của mỗi đội. 

 
Minh hoạ: 

 
 
 
 

 



                                                                                                                                  Phụ lục 1 

      PHIẾU DỰ THI HKPĐ TOÀN TỈNH NĂM 2024       

  

                                   Môn thi:……….………… Cấp học:……….……………………. 

                                  - Họ và tên học sinh:.................................................Nam, nữ 

                                  - Ngày, tháng, năm sinh:..................................................................... 

                                  - Lớp:.............Trường:.............................. ………............................ 

    - Huyện, thị xã, thành phố:................................................................. 

Chữ ký học sinh        - Xếp loại: Học lực:.........................Hạnh kiểm:................................ 

......................... 

             GVCN                                 BGH trường                      Phòng Giáo dục và Đào tạo 

 (ký, ghi rõ họ và tên)       (ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)       (ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)        

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                              

 
Ảnh 

cỡ 3 x 4 
có dấu 
giáp lai 

của đơn vị 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                  Phụ lục 2 

Tên đơn vị:......................................................          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   
 

BẢNG ĐĂNG KÝ SƠ BỘ 
THAM GIA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN TỈNH NĂM 2024 

______________________ 

 
  Số lượng thành viên:........................................................người 
   - Tổng số cán bộ, Huấn luyện viên:......................người 
   - Tổng số VĐV:....................................................người 
   - Họ và tên Trưởng đoàn:..................................điện thoại CĐ:.............................DĐ:................................. 
 Đăng ký môn thi và số lượng vận động viên từng môn: 
 

TIỂU HỌC TRUNG HỌC 
 CƠ SỞ 

TRUNG HỌC 
 PHỔ THÔNG 

TỔNG SỐ 
(VĐV) 

GHI CHÚ 
TT MÔN 

NAM NỮ NAM NỮ NAM NỮ   
01 Điền kinh         
02 Cầu lông         
03 Cờ vua         
04 Bóng chuyền         
05 Bóng đá         
06 Võ cổ truyền          

 Tổng cộng         
 
           ............................., ngày .........tháng........năm........... 
  Người lập biểu                        Lãnh đạo đơn vị 
        (ký, ghi rõ họ và tên)             (ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                             Phụ lục 3  

Tên đơn vị:......................................................                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   
 

BẢNG ĐĂNG KÝ DANH SÁCH CÁN BỘ,VẬN ĐÔNG VIÊN THAM GIA  
HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN TỈNH NĂM 2024 

______________________ 

 
   - Tổng số cán bộ:......................................người (Nam:....................Nữ:......................) 
   - Tổng số Huấn luyện viên:......................người (Nam:....................Nữ:......................) 
   - Tổng số VĐV:........................................người (Nam:....................Nữ:......................) 
   - Tổng số các thành viên của đoàn:..........người (Nam:....................Nữ:......................) 
   - Họ và tên Trưởng đoàn:..................................điện thoại CĐ:.............................DĐ:................................. 
  
 Danh sách cán bộ và VĐV của Đoàn: 
 

GIỚI 
TÍNH TT HỌ VÀ TÊN 

Nam Nữ 

NGÀY, 
THÁNG,  

NĂM SINH 

DÂN 
TỘC 

CHỨC VỤ 
NƠI CÔNG TÁC 

 (HỌC TẬP) 
MÔN THI GHI CHÚ 

01          
02          
03          
04          
05          
06          
07          
          
          
 Tổng số         

 
           ............................, ngày .........tháng........năm........... 
  Người lập biểu                    Lãnh đạo đơn vị 
        (ký, ghi rõ họ và tên)                        (ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                       Phụ lục 4 
Tên đơn vị:......................................................            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   
 
 

BẢNG ĐĂNG KÝ HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN TỈNH NĂM 2024 
MÔN THI: Bóng đá, Bóng chuyền và Cờ vua. Cấp học:…………………… 

______________________ 
 

   Cán bộ phụ trách:............................................điện thoại CĐ:.............................DĐ:................................. 
 
 Danh sách cán bộ và VĐV tham dự: 
 

GIỚI 
TÍNH TT HỌ VÀ TÊN 

 

LỚP TRƯỜNG ĐANG HỌC 
Nam Nữ 

NGÀY, 
THÁNG, 

NĂM SINH 

DÂN 
TỘC 

CHỨC 
VỤ 

GHI CHÚ 

01          
02          
03          
04          
05          
06          
07          
 Tổng số         

          ............................., ngày .........tháng........năm........... 
  Người lập biểu                  Lãnh đạo đơn vị 
                 (ký, ghi rõ họ và tên)        (ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 
    
       

Lưu ý:  - Các đơn vị đăng ký nội dung mà VĐV dự thi theo từng môn riêng và theo bậc học riêng. 
  - Tất cả các biểu mẫu đều phải thực hiện trên máy vi tính, không chấp nhận viết tay. 
  - Từ phụ lục 4 đến phụ lục 10: Lãnh đạo, cán bộ, giáo viên thể hiện bên ngoài, phần bên trong ô dành cho HS./. 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                     Phụ lục 5 
Tên đơn vị:......................................................                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        

 
BẢNG ĐĂNG KÝ HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN TỈNH NĂM 2024 

MÔN THI: Cầu lông. Cấp học:…………………… 
______________________ 

 
   Cán bộ phụ trách:...............................................điện thoại CĐ:.............................DĐ:................................. 
 Danh sách cán bộ và VĐV tham dự: 
 

NỘI DUNG THI ĐẤU 

TT HỌ VÀ TÊN 

NGÀY, 
THÁNG,

NĂM 
SINH 

NAM NỮ LỚP 
TRƯỜNG  

ĐANG HỌC 
Đơn 
nam 

Đơn 
nữ 

Đôi 
nam 

Đôi 
nữ 

Đôi 
nam 
nữ 

 
GHI 
CHÚ 

 

01             
02             
03             
04             
05             
06             
             
 Tổng cộng            

 
                 ............................., ngày .........tháng........năm........... 
  Người lập biểu                     Lãnh đạo đơn vị 
              (ký, ghi rõ họ và tên)               (ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)  
 
 Lưu ý:   - Các đơn vị đăng ký cụ thể tất cả các nội dung mà VĐV dự thi. 

- Tất cả các biểu mẫu đều phải thực hiện trên máy vi tính, không chấp nhận viết tay. Đánh dấu X vào ô dự thi.   
Cột Ghi chú đánh dấu X nếu VĐV tham gia đủ 3 nội dung. 

    - Từ phụ lục 4 đến phụ lục 10: Lãnh đạo, cán bộ, giáo viên thể hiện bên ngoài, phần bên trong ô dành cho HS./. 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                Phụ lục 6 
Tên đơn vị:......................................................                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        
 
 

BẢNG ĐĂNG KÝ HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN TỈNH NĂM 2024 
MÔN THI: Điền kinh học sinh Tiểu học 

                                                                                 ______________________ 

 
   Cán bộ phụ trách:................................................điện thoại CĐ:.............................DĐ:................................. 
 Danh sách cán bộ và VĐV tham dự: 
 

NỘI DUNG THI ĐẤU 
TT HỌ VÀ TÊN 

NGÀY, 
THÁNG, 

NĂM SINH 
NAM NỮ LỚP 

TRƯỜNG 
 ĐANG HỌC 

60 mét 500m 
TS 

4x100 
Bật xa 
tai chỗ 

GHI 
CHÚ 

01            
02            
03            
04            
            
 Tổng cộng           

 
             ............................., ngày .........tháng........năm........... 
  Người lập biểu                          Lãnh đạo đơn vị 
                 (ký, ghi rõ họ và tên)               (ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)  
 
 
 Lưu ý:  - Các đơn vị đăng ký cụ thể tất cả các nội dung mà VĐV dự thi. 

 - Tất cả các biểu mẫu đều phải thực hiện trên máy vi tính, không chấp nhận viết tay. Đánh dấu X vào ô dự thi. 
 Cột Ghi chú đánh dấu X nếu VĐV tham gia đủ 3 nội dung. 

             - Từ phụ lục 4 đến phụ lục 10: Lãnh đạo, cán bộ, giáo viên thể hiện bên ngoài, phần bên trong ô dành cho HS./. 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             Phụ lục 7 
Tên đơn vị:......................................................                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        
 

BẢNG ĐĂNG KÝ HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN TỈNH NĂM 2024 
MÔN THI: Điền kinh học sinh Trung học cơ sở 

                                                                                              ______________________ 

 
  Cán bộ phụ trách:.................................................điện thoại CĐ:.............................DĐ:................................. 
  

Danh sách cán bộ và VĐV tham dự: 
 

TT Ho và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 
Nam Nữ Lớp 

Trường 
đang học 

100 
m 

200
m 

400 
m 

800m/ 
1.500m 

Tiếp sức 
4x100m 

Nhảy 
xa 

Nhảy 
cao 

Ghi 
chú 

01               
02               
03               
04               
05               
06               
               
               
 Tổng cộng              

 
               ............................., ngày .........tháng........năm........... 
  Người lập biểu                     Lãnh đạo đơn vị 
                 (ký, ghi rõ họ và tên)        (ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)  
  

Lưu ý:  - Các đơn vị đăng ký cụ thể tất cả các nội dung mà VĐV dự thi . 
                        -  Tất cả các biểu mẫu đều phải thực hiện trên máy vi tính, không chấp nhận viết tay. Đánh dấu X vào ô dự thi. 

 Cột Ghi chú đánh dấu X nếu VĐV tham gia đủ 3 nội dung. 
             - Từ phụ lục 4 đến phụ lục 10: Lãnh đạo, cán bộ, giáo viên thể hiện bên ngoài, phần bên trong ô dành cho HS./. 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            Phụ lục 8 
Tên đơn vị:......................................................          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        

 
 

BẢNG ĐĂNG KÝ HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN TỈNH NĂM 2024 
MÔN THI: Điền kinh học sinh Trung học phổ thông 

                                                                                                                ______________________ 

 
   Cán bộ phụ trách:.................................................điện thoại CĐ:.............................DĐ:................................. 
 Danh sách cán bộ và VĐV tham dự: 
 

TT Họ và tên 
Ngày,tháng, 

năm sinh 
Nam Nữ 

Lớp 
đang 
học 

100m 200m 400m 800m 
1500

m 
3000m/ 
5000m 

T.sức 
4 

x100m 

Nhảy 
cao 

Nhảy 
xa 

Đẩy 
tạ 

Ghi chú 

01                 
02                 
03                 
04                 
05                    
06                 
                 
                 
 Tổng cộng                

 
             ............................., ngày .........tháng........năm........... 
  Người lập biểu                 Lãnh đạo đơn vị 
                 (ký, ghi rõ họ và tên)             (ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)  
 
 Lưu ý:  

 - Các đơn vị đăng ký cụ thể tất cả các nội dung mà VĐV dự thi. 
   - Tất cả các biểu mẫu đều phải thực hiện trên máy vi tính, không chấp nhận viết tay. Đánh dấu X vào ô dự thi. 
                     Cột Ghi chú đánh dấu X nếu VĐV tham gia đủ 3 nội dung. 
                       - Từ phụ lục 4 đến phụ lục 10: Lãnh đạo, cán bộ, giáo viên thể hiện bên ngoài, phần bên trong ô dành cho HS./.



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                     Phụ lục 9 
Tên đơn vị:......................................................                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        

 
BẢNG ĐĂNG KÝ HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN TỈNH NĂM 2024 

MÔN THI: Võ cổ truyền. Cấp học: THCS 
______________________ 

   Cán bộ phụ trách:...............................................điện thoại CĐ:.............................DĐ:................................. 
 Danh sách cán bộ và VĐV tham dự: 

NỘI DUNG THI ĐẤU 

 
GH

I 
CH
Ú 
 

Quyền  
(cá nhân) 

Đồng đội và đối luyện Hạng cân 
 đối kháng 

 TT HỌ VÀ TÊN 

NGÀY, 
THÁNG,

NĂM 
SINH 

NAM NỮ LỚP TRƯỜNG  
ĐANG HỌC 

Căn 
bản 
công 

pháp II 

Ngọc 
Trản 

Quyền 

Đồng đội 
nam 

Đồng 
đội nữ 

Đồng 
đội 

nam 
nữ 

Đối 
luyện 
Ngọc 
Trản 

Quyền 

Tập 
thể 

Đến 
48 
kg 

Đế
n 
52 
kg 

Đến 
56 
kg 

 

01                  
02                  
03                  
04                  
05                  
06                  
07                  

                  
 Tổng cộng                 

 

                 ............................., ngày .........tháng........năm........... 
  Người lập biểu                     Lãnh đạo đơn vị 
              (ký, ghi rõ họ và tên)                (ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)  
 
 Lưu ý:   - Các đơn vị đăng ký cụ thể tất cả các nội dung mà VĐV dự thi. 
     - Tất cả các biểu mẫu đều phải thực hiện trên máy vi tính, không chấp nhận viết tay. Đánh dấu X vào ô dự thi. 
                       Cột Ghi chú đánh dấu X nếu VĐV tham gia đủ 3 nội dung. 

   - Từ phụ lục 4 đến phụ lục 10: Lãnh đạo, cán bộ, giáo viên thể hiện bên ngoài, phần bên trong ô dành cho HS./.        
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                     Phụ lục 10 
Tên đơn vị:......................................................                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        

 
BẢNG ĐĂNG KÝ HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN TỈNH NĂM 2024 

MÔN THI: Võ cổ truyền. Cấp học: THPT 
______________________ 

   Cán bộ phụ trách:...............................................điện thoại CĐ:.............................DĐ:................................. 
 Danh sách cán bộ và VĐV tham dự: 

NỘI DUNG THI ĐẤU 

 
GHI 
CH
Ú 
 

Quyền 
(cá nhân) 

Đồng đội và đối luyện Hạng cân đối kháng 
 

TT HỌ VÀ TÊN 
NGÀY, 

THÁNG,NĂ
M SINH 

NA
M 

NỮ LỚP 
TRƯỜNG  

ĐANG HỌC 
Căn 
bản 
công 
pháp 

III 

Lão 
Mai 

Quyền 

Đồng 
đội 

nam 

Đồng 
đội nữ 

Đồng đội 
nam nữ 

Đối 
luyện 
Lão 
Mai 

Quyền  

Tập 
thể 

Đến 
48 
kg 

Đế
n 
52 
kg 

Đế
n 
56 
kg 

Đến 
60 
kg 

Đến 65 
kg 

Đến 
70 
kg 

 

01                     
02                     
03                     
04                     
05                     
06                     
07                     

                     
 Tổng cộng                    

 

                 ............................., ngày .........tháng........năm........... 
  Người lập biểu                     Lãnh đạo đơn vị 
              (ký, ghi rõ họ và tên)                (ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)  
 
 Lưu ý:   - Các đơn vị đăng ký cụ thể tất cả các nội dung mà VĐV dự thi. 
     - Tất cả các biểu mẫu đều phải thực hiện trên máy vi tính, không chấp nhận viết tay. Đánh dấu X vào ô dự thi. 
                       Cột Ghi chú đánh dấu X nếu VĐV tham gia đủ 3 nội dung. 

   - Từ phụ lục 4 đến phụ lục 10: Lãnh đạo, cán bộ, giáo viên thể hiện bên ngoài, phần bên trong ô dành cho HS./.          
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